
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SCT Hà Nam, ngày        tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy số 001/NS-CBHQ và số 002/NS-CBHQ ngày 20/02/2023 (nộp tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh ngày 27/02/2023) của: Công ty cổ phần sơn Nishu 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam; Điện thoại 02263.583.588 Fax: 02263.583.589 

Cho các sản phẩm: 

1. Sơn làm từ các loại Polyme tổng hợp hoặc các Polyme tự nhiên đã  

biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước (Danh 

mục sản phẩm thương mại và đặc tính kỹ thuật gửi kèm thông báo), 

2. Sơn làm từ các loại Polyme tổng hợp hoặc các Polyme tự nhiên đã  

biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa 

nước (Danh mục sản phẩm thương mại và đặc tính kỹ thuật gửi kèm thông báo), 

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 08:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn ban hành kèm theo Thông tư 

số 51/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương và có giá trị đến 

ngày 29 tháng 12 năm 2025. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty cổ phần Sơn Nishu. 

Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm trên phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty cổ phần sơn Nishu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù 

hợp của các sản phẩm do công ty sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, 

sử dụng, khai thác./. 
 

Nơi nhận: 

- Công ty CP sơn Nishu; 

- Cục Hóa chất (để b/c); 

- Các đ/c PGĐ Sở 

- Văn phòng Sở (đăng website); 

- Lưu: VT, KTAT. 

Tam/HC (05) 

GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nam, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

DANH MỤC SẢN PHẨM THEO HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NISHU 

(Gửi kèm Thông báo số     /TB-SCT ngày       /3/2023 của Sở Công Thương) 

 
STT 

Tên sản 

phẩm theo 

chuẩn mực 

đánh giá 

Tên sản phẩm  

thương mại Đặc tính kỹ thuật 

1. 

Sơn làm từ các loại 

polyme tổng hợp 

hoặc polyme tự 

nhiên đã biến đổi 

về mặt hóa học, 

đã phân tán hoặc 

hòa tan trong môi 

trường nước 

Sơn nội thất NISHULAPIS Sơn nhũ tương 

2. Sơn nội thất NISHUAGAT Sơn nhũ tương 

3. Sơn nội thất NISHUMARB Sơn nhũ tương 

4. Sơn nội thất NISHUGRAN Sơn nhũ tương 

5. Sơn nội thất NISHURUBY Sơn nhũ tương 

6. Sơn nội thất NISHU S-GRAN Sơn nhũ tương 

7. Sơn nội thất NISHU S-RUBY Sơn nhũ tương 

8. Sơn nội thất NISHU S - JASPER Sơn nhũ tương 

9. 
Sơn Nhũ Tương nội thất GS- 

1P100 GreenSpace (GS) Sơn nhũ tương 

10. 
Sơn Nhũ Tương nội thất GS-1S 

GreenSpace (GS) Sơn nhũ tương 

11. 
Sơn Nhũ Tương nội thất GS-3S 

GreenSpace (GS) Sơn nhũ tương 

12. 
Sơn Nhũ Tương nội thất GS-5S 

GreenSpace (GS) Sơn nhũ tương 

13. 
Sơn Nhũ Tương nội thất GS-7S 

GreenSpace (GS) Sơn nhũ tương 

14. 
Sơn lót nội thất NISHU P-

SEALER 
Sơn nhũ tương 

15. 
Sơn lót nội thất NISHUCRYS 

(in) 
Sơn nhũ tương 

16. 
Sơn lót nội thất 

NISHUPRIMER 
Sơn nhũ tương 

17. Sơn ngoại thất NISHULAPIS Sơn nhũ tương 

18. Sơn ngoại thất NISHUAGAT Sơn nhũ tương 

19. Sơn ngoại thất NISHU S-GRAN Sơn nhũ tương 
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STT 

Tên sản 

phẩm theo 

chuẩn mực 

đánh giá 

Tên sản phẩm  

thương mại Đặc tính kỹ thuật 

20. 

Sơn làm từ các 

loại polyme tổng 

hợp hoặc polyme 

tự nhiên đã biến 

đổi về mặt hóa 

học, đã phân tán 

hoặc hòa tan 

trong môi trường 

nước 

Sơn ngoại thất NISHU S-RUBY Sơn nhũ tương 

21. 
Sơn ngoại thất NISHU S-

JASPER 
Sơn nhũ tương 

22. 
Sơn nhũ tương ngoại thất GS- 

2P200 GREENSPACE (GS) Sơn nhũ tương 

23. 
Sơn nhũ tương ngoại thất GS- 

3P300 GREENSPACE (GS) Sơn nhũ tương 

24. 
Sơn nhũ tương ngoại thất GS-

2G GREENSPACE (GS) Sơn nhũ tương 

25. 
Sơn nhũ tương ngoại thất GS-

4G GREENSPACE (GS) Sơn nhũ tương 

26. 
Sơn nhũ tương ngoại thất GS-

6G GREENSPACE (GS) Sơn nhũ tương 

27. 
Sơn nhũ tương ngoại thất GS-

8G GREENSPACE (GS) Sơn nhũ tương 

28. 
Sơn (ngoại thất) bóng trong 

suốt NISHUGLAS Sơn nhũ tương 

29. 
Sơn (ngoại thất) giả đá NISHU 

GD 
Sơn nhũ tương 

30. Sơn (ngoại thất) giả đá GS - VD Sơn nhũ tương 

31. 
Sơn lót ngoại thất NISHU  

P-SEALER Sơn nhũ tương 

32. 
Sơn lót ngoại thất NISHUCRYS 

(ex) Sơn nhũ tương 

33. Sơn chống thấm NISHUSTON Sơn nhũ tương 

34. Sơn chống thấm GS-2W1 Sơn nhũ tương 

35. Sơn chống thấm GS-2W2 Sơn nhũ tương 

36. 
Sơn chống thấm màu NISHU 

SCT 
Sơn nhũ tương 

37. 
Sơn chống thấm gốc xi măng 

G20 
Sơn nhũ tương 

38. 
Sơn chống thấm 02 thành phần 

NISHU 2K Sơn nhũ tương 

39. 
Sơn NISHU epoxy gốc nước 

NISHU Sơn epoxy 
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STT 

Tên sản 

phẩm theo 

chuẩn mực 

đánh giá 

Tên sản phẩm  

thương mại Đặc tính kỹ thuật 

40. Sơn làm từ các 

loại polyme tổng 

hợp hoặc polyme 

tự nhiên đã biến 

đổi về mặt hóa 

học, đã phân tán 

hoặc hòa tan 

trong môi trường 

không chứa nước 

Sơn NISHU epoxy không dung 

môi NISHU Sơn epoxy 

41. Sơn NISHU Acrylic Sơn Acrylic 

42. Sơn chống gỉ NISHUDELUXE Sơn Alkyd 

43. 
Sơn dầu cao cấp 

NISHUDELUXE 
Sơn Alkyd 

44. 
Sơn NISHU epoxy gốc dầu 

NISHU 
Sơn epoxy 
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